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TỜ TRÌNH
Về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
_________

Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Ngày 03 tháng 02 năm 2017, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017 (Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 của Chính phủ), Chính phủ đã thông qua và thống nhất trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Khóa XI ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2005 (Luật BV và PTR 2004). Qua 12 năm thực hiện, Luật BV và PTR 2004 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo mục tiêu quản lý chuyển từ nền lâm nghiệp lấy quốc doanh là chủ yếu sang nền lâm nghiệp nhân dân, đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia; kinh tế lâm nghiệp từ chủ yếu dựa vào khai thác, lợi dụng rừng tự nhiên sang bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên và trồng rừng mới, gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với phát huy vai trò môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Nhờ đó, diện tích rừng từ 12,306 triệu ha với độ che phủ rừng 37% năm 2004 tăng lên đến năm 2015 diện tích rừng là 14,061 triệu ha với độ che phủ rừng 40,84%; sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm đạt khoảng 17 triệu m3, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 7,1 tỷ USD. 

Mặc dù đạt được một số thành tựu quan trọng, nhưng đến nay Luật BV và PTR 2004 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong ngăn chặn tình trạng phá rừng, suy giảm rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra phức tạp; sản xuất lâm nghiệp bị chia cắt thành các giai đoạn riêng lẻ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; công nghiệp chế biến lâm sản chủ yếu nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, năng suất, giá trị gia tăng thấp; đóng góp của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế của cả nước rất thấp, thu nhập của người làm nghề rừng thấp... 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với ngành lâm nghiệp như quản lý, sử dụng hiệu quả rừng và đất rừng; đóng góp tương xứng với tiềm năng cho nền kinh tế quốc dân; phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập đầy đủ, hài hòa với xu hướng quản trị rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng phát triển ngành lâm nghiệp, sớm thể chế hóa tại Luật như các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, XI và XII, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05            tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xác định “Để xây dựng nền nông nghiệp toàn diện cần phát triển toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái, lấy nguồn thu từ rừng để bảo vệ, phát triển rừng và làm giàu từ rừng’’. Kết luận số                    97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó bao gồm việc “Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện nghiêm chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên; tăng cường đầu tư cho phát triển rừng trồng, nâng cao hiệu quả rừng sản xuất’’.
Ngày 29/7/2016, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, trong đó giao Chính phủ tổ chức xây dựng dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

1. Mục đích

Thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong Lâm nghiệp là ngành kinh tế, xã hội bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế; có cơ cấu quản lý, sản xuất kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người làm nghề rừng và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu và quốc phòng, an ninh.

2. Quan điểm chỉ đạo
a) Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lâm nghiệp: quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng. 

b) Thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định của Điều 53 Hiến pháp năm 2013 đồng bộ với các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ rừng, cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp; thu hút các nguồn lực phát triển lâm nghiệp bền vững.

c) Lâm nghiệp là ngành kinh tế, xã hội tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết phù hợp với các mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gồm tất cả các hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ của rừng, chuỗi giá trị lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, khôi phục phát triển rừng, khai thác, chế biến và thương mại lâm sản. 

d) Định khung cơ chế, chính sách tạo nguồn và thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho lâm nghiệp, hài hòa các lợi ích của Nhà nước, chủ rừng và cộng đồng dân cư; tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

đ) Kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật BV&PTR 2004, bổ sung, hoàn thiện, luật hóa những quy định dưới luật đã được kiểm nghiệm phù hợp với thực tiễn; bảo đảm tính liên tục, tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật này với các luật khác có liên quan; nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng pháp luật, gồm:

1. Ngay sau khi có kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại văn bản số 2010/BC-UBKT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Khóa XIII, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tổng kết thi hành Luật BV&PTR 2004 từ cơ sở, 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có rừng đã tổng kết và báo cáo tổng kết thực hiện Luật trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 3 đoàn đánh giá thực tiễn tại các tỉnh đại diện cho các vùng miền trên cả nước; tổ chức hội nghị, hội thảo về đóng góp ý kiến, dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), hoàn thành Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật BV&PTR 2004 và đề xuất định hướng sửa đổi Luật. 

2. Thành lập Ban soạn thảo liên ngành gồm 14 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban, Tổ biên tập gồm 31 thành viên từ các bộ, ngành có liên quan do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ trưởng. 

3. Tổ chức hệ thống hóa, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và tham khảo một số quy định quốc tế.

4. Tổ chức tư vấn nghiên cứu các bộ luật liên quan đến lâm nghiệp của 14 nước để xem xét kinh nghiệm và hài hòa hóa. 

5. Tổ chức 5 đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, chế biến lâm sản tại một số địa phương trọng điểm để phục vụ xây dựng dự án Luật.

6. Tổ chức Hội thảo quốc gia về Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) vào giữa tháng 12 năm 2016 với sự tham gia của 295 đại biểu của 60 tỉnh, cơ quan trung ương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

7. Dự án Luật đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp để lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 17 tháng 10 năm 2016. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 41 văn bản tham gia ý kiến của các bộ, ngành, địa phương; 33 văn bản tham gia ý kiến của tổ chức, cá nhân, không nhận được ý kiến tham gia qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Đã xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách, tác động đối với vấn đề giới trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

9. Ban soạn thảo, Tổ biên tập thường xuyên làm việc, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân. 

10. Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) tại văn bản số 24/BC-BTP ngày 20/01/2017. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 820/BC-BNN-TCLN ngày 23 tháng 01 năm 2017.
11. Văn phòng Chính phủ đã gửi Phiếu xin ý kiến Thành viên Chính phủ về 05 vấn đề còn có ý kiến khác nhau thuộc nội dung Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) và nhận được ý kiến của 21/27 Thành viên Chính phủ, kết quả tổng hợp được thể hiện tại Báo cáo số 856/BC-VPCP ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật.

12. Ngày 03 tháng 02 năm 2017, Chính phủ họp thường kỳ tháng 01 năm 2017, trong đó có cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) và thông qua Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 của Chính phủ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tổ chức 03 cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ và chỉnh lý Dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1482/BC-BNN-TCLN ngày 17/02/2017.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

1. Bố cục

Dự kiến Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) có 12 chương, 97 điều, so với Luật BV&PTR 2004, bổ sung 4 chương mới: Chế biến, thương mại lâm sản; hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp; giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Dự thảo Luật kế thừa 8 điều; sửa đổi 60 điều; bổ sung mới: 29 điều; bỏ: 19 điều. Kết cấu nội dung như sau: 
- Chương I: Những quy định chung; gồm 9 điều, từ Điều 1 đến Điều 9.
- Chương II: Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; gồm 9 điều, từ Điều 10 đến Điều 18. 
- Chương III: Quản lý rừng; gồm 15 điều, từ Điều 19 đến Điều 33.

- Chương IV: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; gồm 16 điều, từ Điều 34 đến Điều 49.
- Chương V: Bảo vệ rừng; gồm 10 điều, từ Điều 50 đến Điều 59.

- Chương VI: Phát triển rừng; gồm 6 điều, từ Điều 60 đến Điều 65.
- Chương VII: Sử dụng rừng;  gồm 12 điều, từ Điều 66 đến Điều 77.

- Chương VIII: Chế biến, thương mại lâm sản; gồm 4 điều, từ Điều 78 đến Điều 81.

- Chương IX: Hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp; gồm 3 điều, từ Điều 82 đến Điều 84.

- Chương X: Giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; gồm 6 điều, từ Điều 85 đến Điều 90.

- Chương XI: Quản lý nhà nước về lâm nghiệp; gồm 5 điều, từ Điều 91 đến Điều 95.
- Chương XII: Điều khoản thi hành; gồm 2 điều, từ Điều 96 đến Điều 97.
2. Những nội dung cơ bản
a) Về Chương I. Những quy định chung
- Sửa đổi những quy định về:
+ Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) theo hướng quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản thể hiện rõ lâm nghiệp là ngành kinh tế, xã hội, gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng; 

+ Giải thích thuật ngữ (Điều 3):

. Định nghĩa về rừng được xác định theo 3 tiêu chí: (i) Diện tích; ((ii) Chiều cao cây; (iii) Độ tàn che. Quy định như vậy phù hợp với thực tiễn Việt Nam và đáp ứng yêu cầu chung của quốc tế;
. Cộng đồng dân cư (Khoản 13) đã được sửa đổi theo hướng không chỉ hạn chế cộng đồng dân cư thôn để phù hợp với thực tế hiện nay;
+ Chủ rừng (Điều 8): bổ sung “Cộng đồng dân cư” là chủ rừng, chủ rừng là đơn vị kinh tế quốc phòng, đơn vị quốc phòng, an ninh khác được                 Chính phủ phê duyệt thay cho đơn vị vũ trang; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; sửa đổi quy định về những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9).

- Bổ sung quy định mới về:
+ Một số thuật ngữ (Điều 3), như: dịch vụ môi trường rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý rừng bền vững, mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng, vì trong thời gian gần đây, một số chính sách được ban hành và thỏa thuận quốc tế có đề cập đến các thuật ngữ này nên cần bổ sung để giúp cho việc hiểu và thi hành Luật một cách thống nhất;
+ Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp (Điều 4);
+ Phân định ranh giới rừng (Điều 6) theo tiểu khu, khoảnh, lô để phục vụ công tác quản lý rừng; 

+ Các hình thức sở hữu rừng (Điều 7) theo hướng quy định rõ rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; rừng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Việc quy định rõ các hình thức sở hữu rừng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; tạo động lực khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào rừng và hưởng lợi từ rừng; bảo đảm quản lý rừng tốt hơn, hiệu quả hơn.

b) Về Chương II. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia
- Sửa đổi những quy định về: 
+ Thay thế quy hoạch BV&PTR ở 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia để phù hợp với dự thảo Luật Quy hoạch;
+ Các quy định liên quan đến nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trách nhiệm, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia do đặc thù của ngành lâm nghiệp;
+ Nội dung quy hoạch lâm nghiệp quốc gia bao gồm: quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch chế biến lâm sản; quy hoạch cơ sở hạ tầng, dịch vụ lâm nghiệp. Như vậy, quy hoạch BV&PTR chỉ là một trong những nội dung của quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

- Bổ sung quy định mới về:
Quy định lấy ý kiến về quy hoạch lâm nghiệp quốc gia (Điều 14) để phù hợp với quy định của dự thảo Luật Quy hoạch.

c) Về Chương III. Quản lý rừng
- Sửa đổi những quy định về:
+ Quy định về nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng (Điều 19, Điều 20);
+ Giao rừng (Điều 21)

. Quy định giao rừng không thu tiền sử dụng rừng, không quy định giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà thay thế bằng hình thức cho thuê rừng;
. Nhà nước thực hiện giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể tham gia vào BV&PTR thông qua thuê đất để trồng rừng (theo quy định của Luật Đất đai) hoặc ký hợp đồng liên kết, hợp tác hoặc thuê môi trường rừng với chủ rừng;
. Quy định Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng cho tổ chức kinh tế trong nước thực hiện nhiệm vụ công ích đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để khuyến khích các tổ chức nhận quản lý, đầu tư vào rừng tự nhiên nghèo.

+ Thuê rừng 

Quy định Nhà nước cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng sản xuất (Điều 22). Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chỉ áp dụng hình thức cho thuê môi trường rừng và thuộc quyền của chủ rừng;
+ Chuyển mục đích sử dụng rừng (Điều 24): quy định rõ thẩm quyền giải quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân, chủ dự án được giao, thuê đất từ chuyển mục đích sử dụng rừng phải trồng rừng thay thế ít nhất bằng diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật;
+ Quy định về tiêu chí thành lập ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (Điều 29);
+ Quy định kiểm kê rừng định kỳ 10 năm một lần phù hợp với thời điểm kiểm kê đất đai (Điều 31).
- Bổ sung quy định mới về:
+ Quản lý rừng bền vững (Điều 27);
+ Điều tra rừng (Điều 30) phục vụ cho công tác thống kê, kiểm kê rừng và quản lý của ngành lâm nghiệp;
+ Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu rừng (Điều 33).

d) Về Chương IV. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng
- Sửa đổi những quy định về:
+ Nghĩa vụ chung của chủ rừng (Điều 35) về bảo tồn đa dạng sinh học rừng, động vật rừng, thực vật rừng; chấp hành sự quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
+ Quyền của ban quản lý rừng đặc dụng (Điều 36), như: được ngân sách nhà nước đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, được khai thác rừng theo quy định, được liên kết với các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch sinh thái; hỗ trợ các cộng đồng dân cư trong vùng đệm ổn định dân cư, phát triển kinh tế, xã hội;
+ Quyền của ban quản lý rừng phòng hộ (Điều 37), như: được ngân sách nhà nước đầu tư BV&PTR phòng hộ, được khai thác rừng theo quy định, ký kết hợp đồng khoán; được cho thuê, liên kết với các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch sinh thái; lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt phương án quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và thực hiện phương án đã được duyệt;
+ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được giao rừng phòng hộ                 (Điều 39), như: được ngân sách nhà nước đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; được ký hợp đồng khoán; được tự tổ chức hoặc cho thuê, liên kết với các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch sinh thái; nông lâm ngư kết hợp;
+ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê rừng sản xuất là rừng trồng (Điều 40), như xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;
+ Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao rừng phòng hộ (Điều 42), như được Nhà nước đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng;
+ Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được giao rừng (Điều 46), như được Nhà nước đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giao cho cộng đồng dân cư;
+ Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất (Điều 49), như chỉ quy định quyền và nghĩa vụ đối với trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần;
- Bổ sung quy định mới về: quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao rừng giống quốc gia (Điều 38).

đ) Về Chương V. Bảo vệ rừng
- Sửa đổi những quy định về:
+ Trách nhiệm bảo vệ rừng của Uỷ ban nhân dân các cấp (Điều 52), như: có thẩm quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng;
+ Cơ quan Kiểm lâm các cấp và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (Điều 56).

- Bổ sung quy định mới về:
+ Tổ chức bảo vệ rừng chuyên trách (Điều 58), như: Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ không có tổ chức Kiểm lâm; doanh nghiệp, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao, cho thuê rừng và đất rừng được thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách;
+ Kiểm tra, kiểm soát lâm sản (Điều 59) theo hướng kiểm tra lâm sản được thực hiện trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, gây nuôi, cất giữ lâm sản; kiểm tra lâm sản trong lưu thông; phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát lâm sản và xử lý vi phạm giữa các cơ quan Kiểm lâm, Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Thuế, Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình.

e) Về Chương VI. Phát triển rừng
- Sửa đổi những quy định về:
+ Phát triển giống cây lâm nghiệp (Điều 60) theo hướng thiết lập hệ thống rừng giống quốc gia để lưu giữ nguồn gen, cung ứng nguồn giống chất lượng cao bền vững; xây dựng rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng của cây lâm nghiệp để cung ứng giống tốt cho sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp;
+ Quy định về phát triển rừng đối với từng loại rừng đặc dụng (vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, rừng giống quốc gia); rừng phòng hộ (phòng hộ đầu nguồn, chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển); rừng sản xuất.

- Bổ sung quy định mới về:
+ Bổ sung về phát triển cây phân tán (Điều 64);
+ Gây nuôi, phát triển động vật rừng (Điều 65) theo hướng tổ chức, cá nhân gây nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật rừng phải đảm bảo các điều kiện về nguồn giống, an toàn, bảo tồn, phát triển bền vững.
g) Về Chương VII. Sử dụng rừng
- Sửa đổi những quy định về:
+ Quy định được tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình tại vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh; đối với rừng tín ngưỡng, được tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, thực vật rừng, lâm sản ngoài gỗ, khai thác gỗ phục vụ mục đích tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng; khai thác vật liệu giống, được tận dụng, tận thu gỗ đối với rừng giống quốc gia (Điều 66); 

+ Quy định về nông lâm kết hợp trong rừng phòng hộ (Điều 71), như: được trồng xen cây dược liệu, cây đặc hữu, chăn nuôi dưới tán rừng tự nhiên; được sử dụng diện tích đất chưa có rừng xen canh để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp nhưng không làm ảnh hưởng khả năng phòng hộ của rừng; 
+ Quy định khai thác lâm sản đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên phải thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng (Điều 72);
+ Quy định về sản xuất nông lâm kết hợp, kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất (Điều 74) theo hướng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu dưới tán rừng; được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp nhưng không làm thoái hóa đất, ô nhiễm đất; được kết hợp kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, nghiên cứu khoa học, đào tạo, thực tập. 
- Bổ sung quy định mới về:
Quy định về dịch vụ môi trường rừng, như: các loại dịch vụ môi trường rừng; nguyên tắc, loại rừng, đối tượng, hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý tiền chi trả dich vụ môi trường rừng (Điều 75, 76, 77).
h) Về Chương VIII. Chế biến và thương mại lâm sản
Bổ sung các quy định sau:

- Quy định trách nhiệm của Nhà nước về quản lý, phát triển chế biến và thị trường lâm sản, như: quy hoạch phát triển bền vững hoạt động chế biến lâm sản; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm lâm sản; kiểm soát; đánh giá rủi ro; quản lý chế biến, thương mại lâm sản theo chuỗi (Điều 78);
- Quy định cơ chế, chính sách phát triển chế biến, thương mại lâm sản, như: cơ chế tín dụng, cơ chế đất đai, chính sách thuế, phí; hỗ trợ đầu tư phát triển doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phương tiện, sản phẩm phụ trợ cho chế biến lâm sản; hợp tác, liên kết với chủ rừng để tạo vùng nguyên liệu ổn định; liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, các tổ chức nghiên cứu khoa học để tổ chức chuỗi tiết kiệm nguyên liệu, chi phí sản xuất, áp dụng phương thức tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị gia tăng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường (Điều 79);
- Quy định về gây nuôi, chế biến, thương mại động vật rừng (Điều 80);
- Quy định về quyền, nghĩa vụ của các cơ sở chế biến thương mại lâm sản (Điều 81).
i) Về Chương IX. Hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp
Đây là chương mới bổ sung các quy định theo hướng Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về lâm nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, pháp luật của mỗi bên và pháp luật quốc tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến lâm nghiệp; thúc đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng có chung đường biên giới để giải quyết có hiệu quả các vấn đề về cháy rừng khói mù xuyên biên giới, phòng chống buôn bán bất hợp pháp về gỗ và mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên.
k) Về Chương X. Giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp
- Sửa đổi những quy định về:
+ Quy định về định giá rừng (Điều 85), như: định giá rừng là hoạt động xác định tổng giá trị kinh tế của rừng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khung giá rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giá rừng cụ thể trên địa bàn tỉnh;
+ Quy định về các trường hợp phải định giá rừng, như: xác định giá trị vốn góp trong liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, kinh doanh; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại rừng khác; xác định các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến kinh doanh rừng;
+ Nguồn tài chính trong lâm nghiệp (Điều 87);
+ Quy định cụ thể hơn Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, như: loại hình, mục đích thành lập Quỹ, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính hình thành Quỹ (Điều 90).

- Bổ sung quy định mới về:
Chi ngân sách nhà nước cho lâm nghiệp theo hướng quy định chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển cho lâm nghiệp (Điều 88).

l) Về Chương XI. Quản lý nhà nước về lâm nghiệp
Sửa đổi những quy định về:
- Nội dung quản lý nhà nước về lâm nghiệp (Điều 91) theo 4 nhóm hoạt động, như: (i) Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thể chế, chính sách; (ii) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch; (iii) Tổ chức thực hiện; (iv) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp;
- Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp được quy định rõ đối với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 92);
- Nguyên tắc tổ chức hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp (Điều 93); 

- Cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước chuyên ngành lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xác định phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý ở địa phương và căn cứ vào diện tích rừng trên địa bàn tỉnh, bao gồm cơ quan có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp và tổ chức Kiểm lâm (Điều 94); 

- Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp cấp huyện (Điều 94);

- Chức năng của Kiểm lâm gồm 4 chức năng: (i) Là tổ chức có chức năng bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; (ii) Trực tiếp bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân ở nơi Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê và ở những khu rừng đặc dụng, phòng hộ quan trọng; (iii) Tổ chức, hướng dẫn hoạt động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng; (iv) Là lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhiệm vụ của Kiểm lâm cũng được điều chỉnh để phù hợp với chức năng của Kiểm lâm (Điều 95).

V. XIN Ý KIẾN VỀ TÊN LUẬT
Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét lấy tên Luật là “Luật Lâm nghiệp’’ thay cho “Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)” với lý do:

- Phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật là toàn bộ các hành vi xã hội trong lĩnh vực lâm nghiệp trên nguyên tắc quản lý theo chuỗi như trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại văn bản số 2010/BC-UBKT13 ngày 11/8/2014 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Khóa XIII.

- Tên Luật Lâm nghiệp ngắn gọn, dễ hiểu, bao quát đủ các nội dung Luật, phù hợp với quản lý ngành theo quy định của pháp luật trong nước và kinh nghiệm xây dựng luật của phần lớn các quốc gia khác.

- Tại Tờ trình số 116/TTr-CP ngày 05/5/2016 của Chính phủ đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội là “Luật Lâm nghiệp”.

- Tổng hợp các ý kiến tham gia và tại Hội thảo Quốc gia về Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) tổ chức ngày 16/12/2016 tại Hà Nội, đều thống nhất đề nghị lấy tên luật là “Luật Lâm nghiệp”.

Trên đây là Tờ trình Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
{Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); (2) Báo cáo thẩm định dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự án                 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); (4) Báo cáo tình hình thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; (5) Báo cáo đánh giá tác động một số chính sách; (6) Báo cáo lồng ghép bình đẳng giới); (7) Báo cáo kinh nghiệm Luật Lâm nghiệp của một số nước; (8) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp các ý kiến góp ý; (9) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) của các Thành viên Chính phủ; (10) Dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)}.
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